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TẠP CHÍ KHOA HỌC – ĐẠI HỌC TÂY BẮC
Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 

1. Mở đầu

Nấm ký sinh gây bệnh trên côn trùng có 
nhiều loài, trong đó Beauveria bassiana có phổ 
ký chủ rộng, ký sinh gây chết nhiều loại côn 
trùng gây hại nông lâm nghiệp được quan tâm 
nghiên cứu phát triển và ứng dụng nhiều trong 
bảo vệ thực vật. Nấm Beauveria bassiana gây 
bệnh trên 700 loài côn trùng thuộc bộ cánh đều 
(Homoptera); bộ cánh cứng (Coleoptera), bộ 
cánh nửa cứng (Hemiptera); sâu non của bộ cánh 
vẩy (Lepidoptera) và bộ cánh bằng (Isoptera) 
(Nguyễn Thị Lộc, 2009; Phạm Thị Thùy, 2004; 
Gillespie, 1986). Nấm B. bassiana đã được 
nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Canada, Anh, 
Úc, Philippines, Nhật và Trung Quốc sử dụng 
để phòng trừ nhiều đối tượng sâu hại cây trồng 
như bọ hung hại mía, bọ hung hại củ cải đường, 
ruồi hại rễ bắp cải, củ cải,…đạt kết quả tốt, đặc 
biệt là những loài sâu hại cây rừng như sâu róm 
thông, bọ cánh cứng hại dừa, châu chấu hại tre, 
mía, mối đất hại cây ăn quả, sùng hại mía. Ở 
nước ta, Viện Bảo vệ Thực vật đã có một số 
nghiên cứu sử dụng nấm này để phòng trừ một 
số đối tượng sâu hại cây trồng như rầy nâu hại 
lúa, châu chấu hại ngô, sâu đo xanh hại đay, bọ 
cánh cứng hại dừa... trong thời gian gần đây 
bước đầu đã thu được những kết quả nhất định 

(Phạm Thị Thuỳ, 2004). Kết quả giám định và 
định loại bằng phương pháp  hình thái học kết 
hợp với giải trình tự gen trên 25 mẫu rệp sáp 
hại cà phê bị nhiễm nấm đã được giám định 
bao gồm: Beauveria bassiana, Metarhizium 
anisopliae, Cephalosporium lanosoniveum, 
Cordyceps nutans, Toxicocladosporium sp., 
Paecilomyces cicadae. Trong đó, hai chủng 
Beauveria bassiana tại Sơn la được phân lập 
từ mẫu rệp sáp mềm xanh (BR1); Rệp sáp bột 
(BR11) (Phạm Văn Nhạ, 2012). Nấm trắng 
Beauveria bassiana đã được ghi nhận gây bệnh 
trên mọt đục quả cà phê lần đầu tiên ở Brazil 
ngay từ những năm 1930 ở bang São Paulo và 
bang Paraná. Loài nấm này có khả năng tấn 
công giai đoạn trưởng thành của mọt đục quả cà 
phê. Tỷ lệ chết đạt 83% khi sử dụng nấm trước 
khi trưởng thành đục vào quả; 62% nếu trưởng 
thành đã đục vào trong quả cà phê  (Samuels et 
al., 2002). Chính vì vậy việc nghiên cứu nấm ký 
sinh trên đối tượng sâu hại cà phê (rệp sáp mềm 
nâu; mọt đục quả) là rất cần thiết. Bài viết này 
trình bày một số kết quả nghiên cứu đặc điểm 
hình thái và đặc điểm sinh học của một số mẫu 
nấm ký sinh côn trùng thuộc chi Beauveria thu 
thập được trên các mẫu mọt đục quả cà phê; rệp 
sáp mềm nâu trong năm 2019 tại Sơn La. 
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2. Nội dung

2.1. Vật liệu nghiên cứu

- Các mẫu nấm thuộc chi Beauveria thu thập 
từ xác côn trùng ngoài tự nhiên tại tỉnh Sơn La 
(huyện Mai Sơn, huyện Thuận Châu, thành phố 
Sơn La) được phân lập và sử dụng để nghiên cứu.

- Môi trường nuôi cấy: Môi trường PDA 
(Potato Dextrose Agar) khoai tây 200g, dextrose 
20g, agar 20g, nước 1 lít); SDA - Sabouraud 
dextrose agar (Agar 20g, glucose 20g, peptone 
10g, nước lọc 1 lít ); SDAY - Sabouraud 
dextrose agar yeast extract (Agar 20g, Glucose 
20g, Peptone 10g, bacto TM yeast Extract 5g, 
nước lọc 1 lít)

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Thu thập mẫu, phân lập và định 
danh các mẫu nấm thuộc chi Beauveria  bằng 
phương pháp truyền thống dựa trên đặc 
điểm hình thái.

Thu thập mẫu mọt đục quả cà phê và rệp sáp 
mềm nâu bị nấm ký sinh đã chết ngoài tự nhiên 
trên các vườn cà phê tại Sơn La về phòng thí 
nghiệm và phân lập trên môi trường PDA để 
dịnh danh đối với các mẫu nấm phân lập theo 
khóa phân loại của Barneet và Barry (1972). 
Các chỉ tiêu theo dõi để phục vụ công tác định 
danh bao gồm: đặc điểm khuẩn lạc, đặc điểm cơ 
quan sinh sản bào tử, hình dạng bào tử và kích 
thước bào tử.

2.2.2. Nghiên cứu một số một số đặc 
điểm sinh học của các mẫu nấm thuộc chi 
Beauveria 

a. Xác định thời gian bào tử nảy mầm của 
các mẫu nấm thuộc chi Beauveria 

Theo phương pháp của Milner và cs (1991), 
trải đều 0,1 ml dịch bào tử (106 bào tử/ml trong 
Tween 80 nồng độ 0,05%) trên các lam kính có 
phủ một lớp môi trường PDA, ủ nấm ở nhiệt độ 
27 ± 2oC, 24h tối. Tỷ lệ bào tử nảy mầm (%) 
đánh giá ở 24h sau nuôi cấy. Quan sát 4 điểm/
phiến kính, 25 bào tử/điểm, tổng số bào tử quan 
sát là 400 cho mỗi mẫu phân lập.

b. Khả năng hình thành bào tử của các 
mẫu nấm thuộc chi Beauveria 

Thí nghiệm được thực hiện theo phương 
pháp của Houping cà cs (2003). Dùng 0,1 ml 
dịch bào tử (106 bào tử/ml) cấy lên đĩa Petri 
(đường kính 9cm) chứa môi trường Sabouraud 
khoáng chất, nhiệt độ 27 ± 2oC trong 10 ngày. 
Lấy ngẫu nhiên hai khoanh nấm 1 cm2 có chứa 
bào tử nấm cho vào 10 ml nước cất thanh trùng 
có chứa 0,05% Tween 20 để trên máy lắc vortex 
trong 10 phút để tách bào tử. Số lượng bào tử/
ml được xác định bằng lame đếm hồng cầu 
Thomas tính theo công thức: 

Số bào tử/ml = 5 x a x n x 104 

Trong đó: a - số bào tử có trong thể tích 
huyền phù ứng với diện tích 5 ô lớn; n - hệ số 
pha loãng.

Mật số bào tử/cm2= số bào tử (bt/ml)/diện 
tích khuẩn lạc

c. Ảnh hưởng của thời gian nuôi cấy đến 
sự hình thành bào tử của các mẫu nấm thuộc 
chi Beauveria 

Thực hiện theo phương pháp của phạm Thị 
Thùy và cs (1995), nấm kí sinh được nuôi cấy 
trên môi trường Sabouroud khoáng chất (ký hiệu 
SDAY) trong các đĩa Petri đường kính 9 cm; 
nhiệt độ 27 ± 20C. Phương pháp và chỉ tiêu theo 
dõi tương tự mục (b). Thời gian theo dõi: 7, 10, 
14, 18, 22, 26 và 30 ngày sau khi cấy (NSKC).

d. Ảnh hưởng của nguồn dinh dưỡng đến 
sự phát triển của các mẫu nấm thuộc chi 
Beauveria

Theo phương pháp của Lamp và cs (2002) 
trên 3 loại môi trường PDA, SDA và SDAY. 
Đặt khoanh nấm 1 cm2 vào giữa đĩa môi trường, 
nhiệt độ 27 ± 2oC. Năm ngày sau nuôi cấy bắt 
đầu đo đường kính khuẩn lạc (mm) bằng cách 
lấy trung bình đường kính trên 2 trục vuông 
góc của khuẩn lạc. Tốc độ phát triển trung bình 
(mm/ngày) được xác định vào các thời điểm 5, 
9, 15, 30 ngày sau nuôi cấy. Số lượng bào tử/
cm2: được tính 1 lần ở 15 ngày sau nuôi cấy 
(phương pháp trình bày ở mục b).

2.2.3. Xử lý số liệu:

Các số liệu đo kích thước bào tử nấm được tính 
toán theo giá trị TB ± SD, số lượng mẫu là 40 bào 
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tử với mỗi chủng nấm, độ tin cậy 95%. Các số liều 
về tỷ lệ nẩy mầm của các mẫu nấm được chuyển 
đổi sang , Số liệu mật số bào tử của các mẫu 
nấm ở thời điểm đã được biến đổi  để 
phân tích thống kê bằng phần mềm R.

3. Kết quả và thảo luận

3.1. Thu thập mẫu, phân lập và định danh 
các mẫu nấm thuộc chi Beauveria dựa trên 
đặc điểm hình thái.

Kết quả phân lập các mẫu nấm kí sinh và 
quan sát đặc điểm hình thái cho thấy có 5 mẫu 
nấm thuộc chi Beauveria (Bảng 1). 

Bảng 1. Ký hiệu và một số đặc điểm hình thái của các mẫu nấm thuộc chi Beauveria
 (Sơn La, 2019)

Ký hiệu Nguồn phân lập Địa điểm thu mẫu Tơ nấm Cuống bào tử

Bb1(RCB1) Coccuss hesperidum 
Linnaeus

Xã Chiềng Ban Trắng ngà, mịn Phân nhánh nhiều ở cuối 
sợi nấm, bào tử trên đỉnh 
cuống dính liền

Bb2(RCC1) Coccuss hesperidum 
Linnaeus

Xã Chiềng Cọ Trắng ngà, mịn Có gốc hình cầu gắn trên 
cành bào tử so le hoặc bào 
tử mọc thành chùm

Bb3(MCC1) Stephanoderes 
hampei Ferrari

Xã Chiềng Cọ Trắng ngà, mịn Phân nhánh nhiều ở cuối 
sợi nấm, bào tử trên đỉnh 
cuống dính liền

Bb4(MCD1) Stephanoderes 
hampei Ferrari

Xã Chiềng Đen Trắng ngà, mịn Phân nhánh nhiều ở cuối 
sợi nấm, bào tử trên đỉnh 
cuống dính liền

Bb5(MCB1) Stephanoderes 
hampei Ferrari

Xã Chiềng Ban Trắng ngà, mịn Có gốc hình cầu gắn trên 
cành bào tử so le hoặc bào 
tử mọc thành chùm

Đặc điểm khuẩn lạc: Khi nuôi cấy trên môi 
trường PDA, khuẩn lạc của 5 mẫu nấm có đặc 
điểm hầu như không khác biệt. Trong khoảng từ 
5 - 7 NSKC các mẫu nấm hình thành sợi nấm 
dinh dưỡng, khuẩn lạc có màu trắng và chuyển 
dần sang hơi ửng vàng. Sau 10 ngày nuôi cấy 
nấm bắt đầu hình thành bào tử tạo thành lớp 
bột mịn. Ban đầu, tản nấm có màu trắng và 
chuyển từ từ sang màu vàng rơm ở những ngày 
tiếp theo xung quanh khoanh nấm theo vòng 
đồng tâm rồi lan dần ra đến rìa của sợi nấm. Sau 
khoảng thời gian 15 NSKC một số mẫu nấm bắt 
đầu xuất hiện giọt dịch màu vàng phân bố thành 
từng vòng tròn tương ứng với sự sinh trưởng 
của sợi nấm trên bề mặt khuẩn lạc. 

Theo kết quả nghiên cứu của một số tác giả 
như Barnett và Barry (1972), Lawrence (1994), 
De Hoog (1972), Luangsa-Ard et al.(2006) thì 
những chỉ tiêu cơ bản để phân biệt và định danh 
nấm bao gồm đặc điểm phát triển của khuẩn lạc, 

kích thước cơ quan sinh bào tử, hình dạng kích 
thước của bào tử.  Các đặc điểm khuẩn lạc của 
các mẫu nấm được mô tả ở trên cũng phù hợp 
với mô tả của Phạm Thị Thùy (2004) và Võ Thị 
Thu Oanh (2010) về nấm B. bassiana.

Đặc điểm cơ quan sinh bào tử, hình dạng 
bào tử nấm: Quan sát 5 mẫu nấm phân lập được 
đều có đặc điểm là tế bào sinh bào tử phát triển 
từ sợi dinh dưỡng mọc thành đám. Cuống bào 
tử đính phồng lên ở phía dưới có dạng hình bình 
với chiều dài không đều nhau, đơn lẻ hoặc mọc 
thành cụm. Bào tử đính mọc trên cuống sinh bào 
tử, có dạng đơn bào trong suốt, không có vách 
ngăn, hình cầu hoặc hình trứng. Những đặc điểm 
này đều phù hợp với đặc điểm của loài Beauveria 
bassiana đã được mô tả bởi các tác giả là Banett 
và Barry, (1998); Phạm Thị Thùy (2004); Võ Thị 
Thu Oanh (2010); Huỳnh Hữu Đức (2016).

Kích thước bào tử nấm: Sự khác biệt về mặt 
kích thước của 5 mẫu nấm thuộc chi Beauveria 
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được thể hiện qua bảng 2 cho thấy hai mẫu nấm 
Bb2(RCC1); Bb5(MCB1) có dạng bào tử hình cầu 
và kích thước gần tương đương nhau (2,20 – 
2,35 x 2,25 – 2,32 µm) ba mẫu nấm Bb1(RCB1), 

Bb3(MCC1), Bb4(MCD1) có hình dạng bào tử hình 
trứng và có kích thước dao động trong khoảng từ 
(2,36 x 2,82 µm) đến (2,97 x 2,84 µm), trong đó bào 
tử có kích thước lớn nhất là mẫu nấm Bb4(MCD1) 

Bảng 2: Hình dạng và kích thước bào tử của các mẫu nấm thuộc chi Beauveria
 (Sơn La, 2019)

T = 27 ± 20 C; 24h tối

STT Mẫu nấm Kích thước chiều dài x rộng (µm) Hình dạng bào tử

1 Bb1(RCB1) 2,52 ± 0,43 x 2,25 ± 0,49 Hình trứng

2 Bb2(RCC1) 2,35 ± 0,38 x 2,32 ± 0,34 Hình cầu

3 Bb3(MCC1) 2,36 ± 0,37 x 2,82 ± 0,45 Hình trứng

4 Bb4(MCD1) 2,97 ± 0,48 x 2,84 ± 0,58 Hình trứng

5 Bb5(MCB1) 2,20 ± 0,37 x 2,25 ± 0,36 Hình cầu

Ghi chú: Kích thước bào tử được tính theo độ lệch chuẩn trung bình (TB ± SD) của 30 bào tử 
cho mỗi chủng nấm.

Quan sát các đặc điểm hình thái của năm 
mẫu nấm cho thấy giống với mô tả các loài 
B. bassiana của Nguyễn Thị Lộc (1995), 
Luangsa – Ard (2006), Võ Thị Thu Oanh 
(2010), Huỳnh Hữu Đức (2016) là bào tử dạng 
hình cầu và hình trứng kích thước dao động 
trong khoảng 1,42 - 3,82 x 1,47 - 3,82 µm. 
Từ kết quả quan sát các đặc điểm hình thái 
về màu sắc khuẩn lạc, cơ quan sinh bào tử 
(cành bào đài), hình dạng và kích thước bào 
tử của 5 mẫu nấm thu thập được đều thuộc chi 
Beauveria

3.2. Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học 
của các mẫu nấm thuộc chi Beauveria

3.2.1. Xác định thời gian bào tử nảy mầm

Thời gian nảy mầm của các mẫu nấm được 
thể hiện qua (hình 1). Trong khoảng thời gian 
24 giờ sau khi cấy (GSKC), tất cả các mẫu 
nấm thu thập được có tỷ lệ nảy mầm khá cao, 
dao động từ 90% - 97%, trong đó hai mẫu nấm 
Bb4(MCD1); Bb5(MCB1) cho tỷ lệ nảy mầm 
cao nhất, lần lượt là 96,3%; 97% và có sự khác 
biệt thống kê so với các mẫu nấm Bb1(RCB1); 
Bb2(RCC1); Bb3(MCC1). Kết quả nghiên cứu 
này phù hợp với kết quả nghiên cứu của Võ Thị 
Thu Oanh (2010), Huỳnh Hữu Đức (2016) bào 
tử nấm B. bassiana nảy mầm trên 90% sau 24 
giờ sau khi cấy.

Hình 1: Tỷ lệ bào tử nảy mầm của các mẫu nấm thuộc chi Beauveria (Sơn La, năm 2019)

3.2.2. Ảnh hưởng của thời gian nuôi cấy 
đến sự hình thành bào tử của các mẫu nấm 
thuộc chi Beauveria 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, các mẫu nấm 
đều cho mật số bào tử thấp vào thời điểm 7 - 10 
ngày sau khi cấy. Mật số bào tử của các mẫu 
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nấm đạt cao nhất ở thời điểm 14 - 18 ngày sau 
khi cấy và bắt đầu có hiện tượng giảm mật số từ 

thời điểm 22 NSKC về sau (bảng 3).

Bảng 3: Mật số bào tử của các mẫu nấm ở các thời điểm sau khi cấy
 (Sơn La, năm 2019)

T = 27 ± 2oC, RH = 72 ± 8 %  

Mẫu nấm Mật số bào tử (x107 bt/cm2)

7 10 14 18 22 26 30

Bb1(RCB1) 0,64 bc 1,19 c 1,84 c 2,16 c 1,89 c 1,71 c 1,46 c

Bb2(RCC1) 1,03 ab 1,64 bc 2,50 bc 2,85 bc 2,24 bc 2,12 bc 1,70 bc

Bb3(MCC1) 1,60 a 2,36 b 3,69 ab 4,29 ab 3,79 b 3,59 ab 2,91 b

Bb4(MCD1) 1,67 a 2,49 ab 3,85 ab 4,58 ab 4,32 ab 3,68 ab 2,94 b

Bb5(MCB1) 2.05 a 2,84 a 4,43 a 6,53 a 6,18 a 5,81 a 5,23 a

Ghi chú:Trong cùng một cột các số trung bình có cùng chữ theo sau giống nhau thì không khác 
biệt nhau qua phép thử TUKEY. *: Khác biệt có ý nghĩa mức 5%

Tại thời điểm 14 – 18 ngày sau khi cấy, mật 
số bào tử của các mẫu nấm là cao nhất. Trong 
đó mẫu nấm Bb5(MCB1) cho số lượng bào tử 
cao nhất (4,43 x107 bt/cm2 – 6,53 x 107 bt/cm2) 
và khác biệt trong thống kê ở mức ý nghĩa 5% 
so với hai mẫu nấm Bb1(RCB1); Bb2(RCC1), 
nhưng không khác biệt có ý nghĩa thống kê so 
với hai mẫu nấm Bb3(MCC1) và Bb4(MCD1). 
Tại thời điểm 22 - 30 ngày sau khi nuôi cấy 
do nguồn dinh dưỡng trong môi trường nuôi 
cấy không còn đủ để cung cấp cho nấm phát 
triển nên mật số bào tử ở tất cả các mẫu nấm 
đều giảm dần. Kết quả thí nghiệm này phù hợp 
với nghiên cứu của Phạm Thị Thùy và cộng 
sự (1995), Võ Thị Thu Oanh (2010) và Huỳnh 
Hữu Đức (2016).

3.2.3. Ảnh hưởng của nguồn dinh dưỡng 
đến sự phát triển của các mẫu nấm thuộc chi 
Beauveria 

Đường kính khuẩn lạc của các mẫu nấm thuộc 
chi Beauveria phát triển trên ba loại môi trường 
dinh dưỡng tại thời điểm 5 ngày sau khi cấy được 
trình bày ở bảng 4 cho thấy ba mẫu nấm thuộc 
chi Beauveria được phân lập có sự tương tác trên 
ba loại môi trường dinh dưỡng qua phân tích 
thống kê ở mức ý nghĩa 5%, ngoại trừ hai mẫu 
nấm Bb1(RCB1); Bb3(MCC1) thì không có sự 
tương tác đối với ba loại môi trường dinh dưỡng 
ở thời điểm 5NSKC. Nhìn chung môi trường 
SDAY luôn thích hợp cho tất cả các mẫu nấm, 
ngoại trừ mẫu nấm Bb4(MCD1) phát triển mạnh 
trên môi trường PDA. Trên môi trường SDAY, 
mẫu nấm Bb5(MCB1) có đường kính khuẩn lạc 
lớn nhất (21,3 mm), khác biệt thống kê so với 
các mẫu nấm còn lại, hai mẫu nấm Bb1(RCB1),  
Bb2(RCC1) có đường kính khuẩn lạc thấp nhất 
lần lượt là (13,3 mm); (14,1 mm) và khác biệt 
thống kê so với các mẫu nấm còn lại. 
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Bảng 4: Đường kính khuẩn lạc của các mẫu nấm ở thời điểm 5 NSKC
 (Sơn La, 2019)

T = 27 ± 2oC, RH = 72 ± 8 %

Mẫu nấm Đường kính khuẩn lạc trên các môi trường (mm) Mức ý 
nghĩaPDA SDA SDAY

Bb1(RCB1) 12,2 cd 12,8 b 13,3 c ns

Bb2(RCC1) 13,1 c (AB) 12,4 b (B) 14,1 c (A) **

Bb3(MCC1) 16,7 b 16,5 a 17,0 b ns

Bb4(MCD1) 19,2 ab (A) 15,5 a (C) 17,3 b (B) **

Bb5(MCB1) 20,7 a (A) 15,6 a (B) 21,3 a (A) **

 Ghi chú: Trong cùng một cột các số có cùng chữ viết thường theo sau giống nhau thì không 
khác biệt nhau và trong cùng một hàng các số có cùng chữ viết (hoa) theo sau giống nhau thì không 
khác biệt nhau qua phép thử TUKEY. * Khác biệt ở mức ý nghĩa 5%., ns: không có khác biệt ở mức 
ý nghĩa 5%.

Sự phát triển của các mẫu nấm thuộc chi 
Beauveria trên năm môi trường dinh dưỡng tại 
thời điểm 9 ngày sau khi cấy được trình bày ở 
bảng 5 cho thấy, đa số các mẫu nấm tiếp tục 
cho kết quả tương tác với năm loại trường dinh 
dưỡng qua phân tích thống kê ở mức ý nghĩa 5%. 
Môi trường SDAY tiếp tục là môi trường thích 
hợp cho tất cả các chủng nấm, ngoại trừ hai mẫu 

nấm Bb3(MCC1); Bb4(MCD1) phát triển mạnh 
trên môi trường PDA. Trên môi trường SDAY, 
mẫu nấm Bb5(MCB1) có đường kính khuẩn lạc 
lớn nhất (34,7 cm), khác biệt thống kê so với 
các mẫu nấmcòn lại, hai mẫu nấm Bb1(RCB1); 
Bb2(RCC1) có đường kính khuẩn lạc thấp nhất 
lần lượt là (15,3 cm); (18,4 cm) và khác biệt 
thống kê so với các chủng còn lại. 

Bảng 5: Đường kính khuẩn lạc của các mẫu nấm ở thời điểm 9 NSKC 
(Sơn La, năm 2019)

T = 27 ± 2oC, RH = 72 ± 8 %  

Mẫu nấm Đường kính khuẩn lạc trên các môi trường (mm) Mức ý 
nghĩaPDA SDA SDAY

Bb1(RCB1) 13,7 c (B) 16,2 cd (A) 15,3 e (AB) **

Bb2(RCC1) 15,0 c (B) 14,3 d (B) 18,4 d (A) **

Bb3(MCC1) 28,1 bc (A) 24,7 a (B) 25,6c (B) **

Bb4(MCD1) 32,5 a (A) 26,1 a (C) 29,8 b (B) **

Bb5(MCB1) 30,2 ab (B) 25,8 a (C) 34,7 a (A) **

Ghi chú: Trong cùng một cột các số có cùng chữ viết thường theo sau giống nhau thì không khác 
biệt nhau và trong cùng một hàng các số có cùng chữ viết (hoa) theo sau giống nhau thì không khác 
biệt nhau qua phép thử TUKEY. * Khác biệt ở mức ý nghĩa 5%.

Sự phát triển của các mẫu nấm trên ba loại 
môi trường dinh dưỡng tại thời điểm 15 ngày, 
27 ngày sau khi cấy cho thấy tất cả các mẫu nấm 
tiếp tục có sự tương tác với ba loại môi trường 

dinh dưỡng. Đa số các mẫu nấm phát triển tốt 
trên hai loại môi trường SDAY và PDA, ngoại 
trừ mẫu nấm Bb1(RCB1) phát triển trên môi 
trường SDA tốt hơn hai môi trường còn lại.
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Bảng 6: Đường kính khuẩn lạc của các mẫu nấm ở thời điểm 15 NSKC
(Sơn La, năm 2019)

T = 27 ± 2oC, RH = 72 ± 8 %  

Mẫu nấm
Đường kính khuẩn lạc trên các môi trường (mm) Mức ý 

nghĩaPDA SDA SDAY
Bb1(RCB1) 16,7 d(B) 25,4 bc (A) 19,6 d (B) **
Bb2(RCC1) 17,2 d (AB) 16,2 c (B) 22,5 d (A) **
Bb3(MCC1) 36,5 c (A) 27,8 b (B) 29,8 c (B) **
Bb4(MCD1) 51,8 a (A) 35,9 ab (C) 44,7 b (B) **
Bb5(MCB1) 46,5 b (B) 44,7 a (C) 54,6 a (A) **

Ghi chú: Trong cùng một cột các số có cùng chữ viết thường theo sau giống nhau thì không khác 
biệt nhau và trong cùng một hàng các số có cùng chữ viết (hoa) theo sau giống nhau thì không khác 
biệt nhau qua phép thử TUKEY. * Khác biệt ở mức ý nghĩa 5%.

Nhìn chung, kết quả đánh giá ảnh hưởng 
nguồn dinh dưỡng đến sự phát triển của các 
mẫu nấm thuộc chi Beauveria cho thấy sự phát 
triển của 5 mẫu nấm trên ba loại môi trường 

trong 9 ngày đầu khá nhanh, sợi nấm có xu 
hướng lan theo dạng hình tròn không đều và 
khuẩn lạc bắt đầu phát triển nhanh hơn từ ngày 
thứ 15 trở về sau. 

Bảng 7: Đường kính khuẩn lạc của các mẫu nấm ở thời điểm 27 NSKC
(Sơn La, năm 2019)

T = 27 ± 2oC, RH = 72 ± 8 %  

Mẫu nấm
Đường kính khuẩn lạc trên các môi trường (mm) Mức ý 

nghĩaPDA SDA SDAY
Bb1(RCB1) 26,0 b (C) 62,3 b (A) 44,3 d (B) **
Bb2(RCC1) 26,8 b (B) 24,7c (B) 42,2 d (A) **
Bb3(MCC1) 70,2 a (A) 58,6 b (B) 66,5 c (A) **
Bb4(MCD1) 75,6 a (A) 68,2 a (B) 77,4 b (A) **
Bb5(MCB1) 77,7 a (A) 69,8 a (B) 78,9 a (A) **

Ghi chú: Trong cùng một cột các số có cùng chữ viết thường theo sau giống nhau thì không khác 
biệt nhau và trong cùng một hàng các số có cùng chữ viết (hoa) theo sau giống nhau thì không khác 
biệt nhau qua phép thử TUKEY. * Khác biệt ở mức ý nghĩa 5%.

Hình 2: Mật số bảo tử của các mẫu nấm trên năm loại môi trường dinh dưỡng tại thời 
điểm 15 ngày sau khi cấy (Sơn La, năm 2019)
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Mật số bào tử của 5 mẫu nấm trên 3 loại 
môi trường dinh dưỡng tại thời điểm 15 NSKC 
cho thấy các mẫu nấm đều cho mật số bào tử 
cao trên hai loại môi trường PDA, SDAY trong 
đó mẫu nấm Bb5(MCB1) có mật số bào tử cao 
nhất (trên 6 x 107 bào tử/cm2). Các mẫu nấm khi 
được nuôi cấy trên môi trường SDAY cho mật 
số bào tử cao hơn so với các môi trường còn lại. 
Tuy nhiên, tất cả năm mẫu nấm cho mật số bào 
tử thấp trên môi trường SDA. 

3. Kết luận

Đã thu thập được năm mẫu nấm thuộc chi 
Beauveria ký sinh, gây bệnh trên sâu hại cà 
phê tại Sơn La. Tất cả năm mẫu nấm thuộc chi 
Beauveria thu thập tại Sơn La đều có tỷ lệ nảy 
mầm cao trên 92% sau 24 giờ nuôi cấy; mật số 
bào tử cao khi nuôi cấy trên môi trường SDAY 
ở thời điểm 14 – 18 ngày sau khi cấy, trong đó 
mẫu nấm Bb5(MCB1) cho mật số bào tử cao 
nhất. Tại thời điểm 15 NSKC, năm mẫu nấm 
đều cho mật số bào tử cao khi nuôi cấy trên hai 
loại môi trường PDA, SDAY.
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Morphological and biological characterization of some ntomophathogenic 
fungal samples belong to Beauveria genus on pest coffee in Son La

Bui Thi Suu, Vu Phuong Lien, Doan Duc Lan
Tay Bac University

Astract: The study was conducted at the laboratory of Plant Protection, Tay Bac University 
to confirm the collection of some entomophathogenic fungus against soft brown scale, coffee berry 
borer in Son La. The results showed that five samples of entomophathogenic fungus were identified 
belong to Beauveria genus. On PDA medium, the colonies of these samples are white and later 
becoming yellowish white. The base of conidiogenous cells are bulging at the bottom, irregular 
length, alone or typically arranged in cluster. The spore, which is hyaline one-cells, smooth wall 
with one-celled spherical (2.20 - 2.35 x 2.25 - 2.32 μm) or ovoid (2.36 - 2.97 x 2.25 - 2.84 µm), grows  
dense clusters  on a conidiogenous cells. The biological characteristics showed that 5 samples 
revealed a hight germination (over 90%) after 24 hours cultivation. High speed of mycelial growth 
and hight spore density was record at 14-18 days after inoculation. The PDA, SDAY media were 
suitable for the growth of Beauveria fungus .

Keywords: Beauveria, Coffee berry borer, Entomopathogen, Soft brown scale
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